
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 
          PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI LẠI
Học kỳ 1 - Năm học 2023-2024 

Mã Số MH:

Môn thi: ANH101DE03 - English Listening & Speaking 1 Ngày thi: 2024-01-25
Phòng thi: Phòng 018 - CS Thành Thái Giờ thi: 13:30
SV không dự thi, ghi chữ VẮNG rõ ràng

In Ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên Lớp Số tờ/ Số file –
dung lượng file

Chữ ký Điểm Số hiệu lớp
- học kỳ

Ghi chú

1 2195480 Nguyễn Vũ Thi Ngân 24/8/2001 BP19112 3543 - 1931 156/QĐ-ĐHHS

2 2198621 Trịnh Thị Diệu Anh 24/9/2001 TM19111 3546 - 1931 156/QĐ-ĐHHS
Số SV trong danh sách: 2
Số SV dự thi:
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi Ngày tháng năm

Giám thị 1 Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc chương trình Giảng viên
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

John Basihan Bayarong



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 
          PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI LẠI
Học kỳ 1 - Năm học 2023-2024 

Mã Số MH:

Môn thi: ANH116DE02 - English Reading and Writing 1 Ngày thi: 2024-01-25
Phòng thi: Phòng 017 - CS Thành Thái Giờ thi: 08:00
SV không dự thi, ghi chữ VẮNG rõ ràng

In Ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên Lớp Số tờ/ Số file –
dung lượng file

Chữ ký Điểm Số hiệu lớp
- học kỳ

Ghi chú

1 2198621 Trịnh Thị Diệu Anh 24/9/2001 TM19111 3560 - 1931 156/QĐ-ĐHHS
Số SV trong danh sách: 1
Số SV dự thi:
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi Ngày tháng năm

Giám thị 1 Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc chương trình Giảng viên
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Trà Thanh Tuấn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 
          PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI 
(MÔN MIỄN HỌC PHẢI THI)

Học kỳ 1 - Năm học 2023-2024 

Môn thi: SW104DV01 -Cơ sở lập trình Ngày thi: 2024-01-25
Phòng thi: Phòng 004 - CS Thành Thái Giờ thi: 10:00
SV không dự thi, ghi chữ VẮNG rõ ràng

In Ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên Lớp Số tờ/ Số file –
dung lượng file

Chữ ký Điểm Số hiệu lớp
- học kỳ

Ghi chú

1 22304100 Lý Gia Tiến 5/3/2004 QL23111 3860 - 2331 QĐ MH số 2416,
Số SV trong danh sách: 1
Số SV dự thi:
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi Ngày tháng năm

Giám thị 1 Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc chương trình Giảng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)       (Ký và ghi rõ họ tên) 

          Nguyễn Bá Trung 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  Lập trình cơ bản (AI104DV01) - Số tín chỉ: 3.00
Lớp môn học:  2300   
Giảng viên:  Lê Thanh Tùng
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  08g00  Phòng thi:  Phòng 020 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22301160 NGUYỄN THANH BÌNH 16/08/05 AI23111

2 22302467 NGUYỄN ÁNH CHÂU 03/05/95 AI23111 Cấm thi

3 22300443 LÂM CHÍ DŨNG 04/12/05 AI23111

4 22300659 NGUYỄN HỒNG ĐĂNG 15/04/05 AI23111

5 22302505 LÊ TỰ MINH HIẾU 01/12/05 AI23111

6 22301962 TRẦN TUẤN HƯNG 17/10/05 AI23111

7 22303570 HUỲNH BẢO MINH KHÔI 29/03/05 AI23111

8 22301292 CAO NGUYỄN LONG 19/08/05 AI23111

9 22301403 HÀ DƯƠNG QUỲNH MAI 09/10/05 AI23111

10 22207773 DƯƠNG ANH MINH 08/10/04 QL22111

11 22301139 QUÁCH ĐẠI NGUYÊN 25/12/04 AI23111

12 22303589 HUỲNH THÀNH NHÂN 25/01/05 AI23111

13 22302550 TRẦN KỲ NHÂN 08/08/05 AI23111

14 22301260 DƯƠNG TẤN PHÁT 27/02/05 AI23111

15 22301763 TĂNG TIẾN PHÁT 01/10/05 AI23111

16 22303710 ĐINH LÊ HOÀN PHÚC 13/08/05 AI23111

17 22301931 TRẦN TẤN PHƯỚC 10/06/04 AI23111

18 22301856 VŨ HÀO QUANG 19/08/05 AI23111

19 22302270 TRẦN HOÀNG ANH TUẤN 21/12/04 AI23111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  English Reading and Writing 1 (ANH116DE02) - Số tín chỉ: 3.00
Lớp môn học:  2300   
Giảng viên:  Trần Nhật Linh Chi
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  08g00  Phòng thi:  Phòng 016 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22300126 LÊ HOÀNG MINH ANH 29/03/05 TA231

2 22300701 NGUYỄN VIỆT ANH 01/02/02 TA231

3 22206850 NGUYỄN MINH ĐỨC 12/09/04 QL22111

4 22303026 HUỲNH  NGÂN 15/08/05 TA231

5 22301104 HOÀNG TRẦN MINH NHẬT 03/10/05 TA231

6 22300753 LÊ UYÊN NHI 07/09/05 TA231

7 22303777 TRẦN YẾN NHI 30/01/05 TA231

8 22303722 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 07/03/05 TA231

9 22303965 NGUYỄN THỊ NHƯỜNG 17/09/95 TA231

10 22303076 HUỲNH TUẤN PHÁT 16/09/05 TA231

11 22300798 PHAN NGUYỄN HOÀNG PHONG 14/09/05 TA231

12 22303484 LÊ HỒNG QUÂN 06/03/05 TA231

13 22302414 BÙI MẠNH QUÝ 14/02/05 TA231

14 22303789 LÊ NGỌC PHƯƠNG QUYÊN 20/01/05 TA231

15 22301513 PHẠM THỊ THU QUYÊN 17/07/05 TA231

16 22301536 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 13/05/05 TA231

17 22300478 NGUYỄN TRANG THANH 04/10/05 TA231

18 22300205 ĐÀO NHƯ THẢO 19/07/05 TA231

19 22300209 NGUYỄN TRẦN TRÍ THUẬN 10/12/04 TA231

20 22300594 TRƯƠNG VĨNH THỤY 09/12/04 TA231

21 22301099 NGUYỄN ANH THƯ 27/07/05 TA231

22 22301654 TRẦN ANH THƯ 11/12/05 TA231

23 22300539 TRẦN NGỌC ANH THƯ 24/06/05 TA231

24 22301256 VŨ MINH THƯ 11/07/05 TA231

25 22300654 LƯU ANH THY 19/07/05 TA231

26 22302357 NGUYỄN VĨNH HOÀNG THY 20/04/05 TA231

27 22301892 BÙI NGỌC THỦY TIÊN 28/02/04 TA231

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  English Reading and Writing 1 (ANH116DE02) - Số tín chỉ: 3.00
Lớp môn học:  2400   
Giảng viên:  Trà Thanh Tuấn
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  08g00  Phòng thi:  Phòng 017 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22302155 TRẦN NGỌC NGUYỆT AN 07/03/05 TA231

2 22303820 VÀNG NGỌC PHÚC AN 19/09/05 TA231

3 22303620 MAI HỒNG ÂN 28/02/05 TA231

4 22300933 PHAN GIA ÂN 11/08/05 TA231

5 22300581 ĐÀO MINH ĐỨC 17/11/91 TA231 Cấm thi

6 22300941 CHU GIA HUY 29/08/03 TA231

7 22304142 LÊ QUỐC KHÁNH 25/06/05 TA231

8 22303831 LÊ HỒNG NGỌC 14/04/05 TA231

9 22302549 TRỊNH MINH TÂM 15/09/05 TA231

10 22206106 NGUYỄN PHÚ THỊNH 28/12/04 TM22111

11 2191338 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 26/03/01 TM19112

12 22303605 NGUYỄN HUỲNH THU TRANG 27/06/05 TA231

13 22303114 TRỊNH PHƯƠNG TRANG 17/06/05 TA231

14 22302564 NGUYỄN LÊ QUỲNH TRÂM 16/04/05 TA231

15 22300472 TRƯƠNG BẢO ĐOAN TRINH 04/07/05 TA231

16 22301853 TRẦN NGỌC THANH TRÚC 30/06/05 TA231

17 22303916 CAO THANH TUẤN 24/10/05 TA231

18 22301279 NGUYỄN DƯỢC MINH TUỆ 24/07/05 TA231

19 22303334 PHAN HOÀNG CÁT TƯỜNG 23/12/05 TA231

20 22303670 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG UYÊN 23/05/05 TA231

21 22303578 VÕ THỊ ÁI VÂN 12/04/05 TA231

22 22302571 LÊ NGUYỄN BẢO VIỆT 20/03/05 TA231

23 22301103 ĐỖ LONG VŨ 26/03/05 TA231 Cấm thi

24 22301361 NGHIÊM HUY VŨ 19/05/05 TA231

25 22301507 CHU THỤC VY 02/03/05 TA231

26 22303821 DƯƠNG TƯỜNG VY 26/07/05 TA231

27 22301565 ĐẶNG NGUYỄN KHÁNH VY 01/01/05 TA231

28 22303033 ĐỖ MINH VY 14/05/05 TA231

29 22300812 VŨ HÀ BẢO VY 14/04/05 TA231

30 22303758 HUỲNH THỊ MINH XUÂN 16/11/05 TA231

31 22301582 NGUYỄN KIỀU HẢI YẾN 13/06/05 TA231

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  English Reading and Writing 1 (ANH116DE02) - Số tín chỉ: 3.00
Lớp môn học:  2500   
Giảng viên:  Trần Nhật Linh Chi
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  08g00  Phòng thi:  Phòng 018 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22300998 ĐỖ HỒNG NHẬT ANH 21/12/05 TA231

2 22303948 ĐẶNG HỒNG HÂN 20/09/05 TA231

3 22301348 LÊ VĨNH AN KHANG 08/12/05 TA231

4 22300914 PHẠM HOÀNG GIA KHANG 27/07/05 TA231 Cấm thi

5 22301653 NGUYỄN NHƯ NGỌC KHÁNH 02/09/05 TA231

6 22301033 PHẠM THỊ VÂN KHÁNH 18/08/03 TA231

7 22304044 VÕ LÝ HOÀNG KHẢI 18/01/03 TA231

8 22300447 NGUYỄN NHẬT KHOA 10/02/98 TA231 Cấm thi

9 22302356 VÕ MINH KHÔI 23/04/03 TA231

10 22303049 TRẦN CAO VÂN KỲ 14/01/05 TA231

11 22302551 LÊ NGUYỄN THẢO LAN 16/10/05 TA231

12 22302328 TRẦN NGỌC LAN 01/09/03 TA231

13 22301193 ĐÀO KHÁNH LINH 17/04/02 TA231

14 22300257 NGUYỄN MINH LONG 17/09/03 TA231 Cấm thi

15 22301742 VÕ TÀI LỘC 03/12/05 TA231

16 22304073 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 01/12/02 TA231

17 22301621 TRƯƠNG PHẠM THẢO MINH 11/11/04 TA231

18 22301330 NGUYỄN HOÀN MỸ 16/10/05 TA231 Cấm thi

19 22302548 LƯU UYỂN NGHI 31/08/05 TA231

20 22300099 TRƯƠNG MINH NGHĨA 15/05/02 TA231 Cấm thi

21 22303808 LÊ PHAN KHÁNH NGỌC 09/11/05 TA231

22 22300902 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 15/10/05 TA231

23 22301156 TRƯƠNG BÍCH NGỌC 28/09/97 TA231

24 22303990 MÔK K NGUYỆT 27/10/96 TA231

25 22012260 CHÂU THANH TUYỀN 06/07/02 TM20111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  English Reading and Writing 1 (ANH116DE02) - Số tín chỉ: 3.00
Lớp môn học:  2600   
Giảng viên:  Trà Thanh Tuấn
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  08g00  Phòng thi:  Phòng 019 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22303742 ĐỖ VŨ VÂN ANH 26/06/05 TA231

2 22303694 NGUYỄN CHÂU ANH 07/04/05 TA231

3 2195264 PHẠM NGỌC MINH ANH 14/02/01 TM19111

4 22302206 PHAN NGỌC PHƯƠNG ANH 07/04/05 TA231

5 22303101 PHẠM KIM TÚ ANH 05/01/05 TA231

6 22302527 VÕ NGỌC QUỲNH ANH 07/05/05 TA231

7 22303087 TRẦN TIẾN BẢO 04/04/05 TA231

8 22303565 NGUYỄN LAM BIỂN 06/04/05 TA231

9 22300567 NGUYỄN VƯƠNG GIA CÁT 09/12/05 TA231

10 22303723 HUỲNH HỒNG CHÂU 24/02/05 TA231

11 22302244 LÊ KIM HỒNG CHÂU 28/11/03 TA231

12 22303039 TRẦN NGỌC BẢO CHÂU 04/05/05 TA231

13 22300765 TRẦN MINH CHIẾN 24/04/05 TA231

14 22301141 LÊ NGUYỄN BẢO DUY 28/11/05 TA231

15 22301547 HỒ KỲ DUYÊN 15/02/05 TA231

16 22301633 NGUYỄN NGỌC DƯ 16/09/05 TA231

17 22302211 PHẠM THỊ HỒNG GẤM 06/06/05 TA231

18 2198979 TẠ NGUYỄN THANH GIANG 05/08/01 BP19112

19 2196138 PHẠM QUỲNH GIAO 01/11/01 BP19111

20 22300719 TUOT  HARDY 17/06/05 TA231

21 22301187 BÙI THỤY NGỌC HÂN 10/08/05 TA231

22 22303873 PHÙNG LÊ NGỌC HÂN 19/11/05 TA231

23 22301631 PHẠM NGUYỄN KIM HIỀN 12/05/05 TA231

24 22303522 PHAN NGỌC KIM HOÀNG 07/03/05 TA231

25 22300994 LÊ THỊ THU HÒA 11/03/03 TA231

26 22300826 NGUYỄN VÕ NHẬT HUY 09/10/05 TA231

27 22115168 TRẦN THANH THẢO 05/07/00 TM21111 Cấm thi

28 2191109 TRẦN THANH TRÚC 18/03/01 TM19112

29 2191130 LÝ NGỌC TÚ 13/10/01 TM19111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  Lý luận nhà nước và pháp luật (LAW101DV02) - Số tín chỉ: 3.00
Lớp môn học:  2300   
Giảng viên:  Đào Duy Tân
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  08g00  Phòng thi:  Phòng 021 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22300492 CHÂU GIA LỢI 24/09/02 BL23111

2 22300677 NGUYỄN TRẦN NHẬT MINH 03/09/05 BL23111

3 22303476 MA TRẦN BẢO NGỌC 08/10/05 BL23111

4 22303672 TRẦN PHÚC NGUYÊN 26/02/05 BL23111

5 22303482 LÝ GIA BẢO NHI 26/11/05 BL23111

6 22302078 NGUYỄN NGỌC Ý NHI 31/07/05 BL23111 Cấm thi

7 22303381 PHAN LÊ YẾN NHI 27/08/05 BL23111

8 22303874 LÊ TUẤN PHONG 06/05/05 BL23111

9 22303817 LƯU HUỆ PHƯỢNG 13/01/05 BL23111

10 22302557 HỒ DIỄM QUỲNH 17/12/05 BL23111

11 22303699 LÊ CHÍ TÂM 06/01/04 BL23111

12 22301075 BÙI QUỐC THẮNG 22/11/05 BL23111

13 22303919 CÁT TRƯỜNG THẮNG 04/06/05 BL23111 Cấm thi

14 22302561 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 28/06/05 BL23111

15 22301951 PHẠM THỊ MINH THU 18/06/05 BL23111

16 22303753 NGUYỄN HỒNG THANH THUỲ 03/05/05 BL23111

17 22303103 LÊ ANH THƯ 13/05/05 BL23111

18 22300729 PHẠM LÂM ANH THƯ 24/04/05 BL23111

19 22300948 HUỲNH NGUYỄN MINH THƯƠNG 22/02/05 BL23111

20 22301487 NGUYỄN HỒ THỦY TIÊN 07/04/04 BL23111

21 22301779 LÊ ĐỨC TIẾN 27/04/05 BL23111

22 22300084 NGUYỄN HUỲNH THÙY TRANG 02/01/04 BL23111

23 22300972 TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN 28/10/05 BL23111

24 22302315 VÕ ANH TUẤN 11/10/05 BL23111

25 22300614 LÊ THU UYÊN 29/07/04 BL23111

26 22303756 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 24/02/05 BL23111

27 22303888 HUỲNH TƯỜNG VY 15/05/05 BL23111

28 22300896 NGUYỄN THUỴ HỒNG VY 01/11/05 BL23111

29 22302337 CÙ HOÀNG YẾN 01/09/03 BL23111

30 22301105 HÀ NGỌC NHƯ Ý 21/09/05 BL23111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  Lý luận nhà nước và pháp luật (LAW101DV02) - Số tín chỉ: 3.00
Lớp môn học:  2300   
Giảng viên:  Đào Duy Tân
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  08g00  Phòng thi:  Phòng 022 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22304026 LÊ HOÀNG AN 05/01/05 BL23111

2 22302386 NGUYỄN NGỌC VÂN ANH 20/11/05 BL23111

3 22303519 PHẠM PHÚC NAM ANH 14/03/05 BL23111

4 22302552 TRẦN THIÊN ANH 20/01/05 BL23111

5 22301124 HUỲNH BÁ QUỐC BẢO 17/04/05 BL23111

6 22303797 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 27/01/05 BL23111

7 22301420 HỒ THANH CAO 19/10/05 BL23111

8 22300893 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 28/09/05 BL23111

9 22303133 VŨ NGUYỄN MINH CHÂU 18/02/05 BL23111

10 22303842 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 07/04/04 BL23111

11 22303193 NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG 30/01/05 BL23111

12 22301278 NGUYỄN TRIỀU DƯƠNG 02/09/04 BL23111

13 22301781 TRẦN  ĐẠT 02/12/03 BL23111

14 22302285 NGUYỄN ĐÀO HÙNG ĐÔNG 04/10/03 BL23111

15 22301835 ĐÀO BÁ ĐƯỢC 21/06/05 BL23111

16 22303188 LÊ NHỰT HÀO 28/11/05 BL23111

17 22302242 NGUYỄN THUÝ HIỆP 12/10/03 BL23111

18 22302296 TRẦN THỊ THANH HIỀN 21/12/04 BL23111

19 22303679 TRẦN THU HIỀN 14/09/05 BL23111

20 22301851 NGUYỄN SỸ HOÀNG 30/04/05 BL23111

21 22301457 TRẦN MINH HUY 30/07/05 BL23111

22 22303998 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 02/05/99 BL23111

23 22302650 PHẠM THANH HƯƠNG 27/01/05 BL23111

24 22303818 TRẦN NHẬT KHANG 03/10/05 BL23111

25 22301441 NGUYỄN THỤY BẢO KHANH 07/05/05 BL23111 Cấm thi

26 22301434 DƯƠNG QUỐC KHÁNH 02/09/05 BL23111

27 22301868 CAO THIÊN TỐNG KHẢI 02/02/05 BL23111

28 22303788 CHUNG CẢNH GIA LINH 08/05/05 BL23111

29 22301515 NGUYỄN XUÂN THÀNH LONG 12/04/05 BL23111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/2

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  Cơ sở lập trình (SW104DV01) - Số tín chỉ: 6.00
Lớp môn học:  2300   
Giảng viên:  Nguyễn Bá Trung
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  10g00  Phòng thi:  Phòng 004 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22300811 NGUYỄN KIM ANH 26/02/05 PM23111

2 22303506 NGUYỄN LƯƠNG TUẤN ANH 25/04/05 PM23111

3 22303822 NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH 04/04/05 PM23111

4 22300410 HUỲNH KIM ÁI 17/03/05 PM23111

5 22300456 LÊ HẢI ÂU 15/04/03 PM23111

6 22301430 TRẦN GIA BẢO 31/08/05 PM23111

7 22301500 VÕ DUY BÌNH 02/07/05 PM23111

8 22301231 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 10/05/05 PM23111

9 22301557 TRƯƠNG QUỐC DUY 04/01/05 PM23111

10 22301468 TRẦN LÊ ĐĂNG DŨNG 04/07/05 PM23111

11 22301715 NGUYỄN LƯƠNG QUỐC ĐẠT 23/01/05 PM23111

12 22301301 PHẠM TẤN ĐẠT 06/06/05 PM23111

13 22304059 PHẠM TRUNG ĐỨC 09/11/03 PM23111

14 22303760 NGUYỄN VŨ MINH HUY 23/11/05 PM23111

15 22302718 NGUYỄN LÂM HÙNG 06/02/05 PM23111

16 22300417 PHẠM QUANG MẠNH HÙNG 14/09/05 PM23111

17 22301704 NGUYỄN HOÀNG HỮU 02/08/05 PM23111

18 22301218 QUAN MINH QUỐC KHANG 06/10/05 PM23111

19 22302539 NGÔ THẾ QUỐC KHÁNH 04/09/05 PM23111

20 22303911 TRẦN VĂN KHOA 31/10/05 PM23111

21 22303750 PHAN TRẦN HOÀNG KHÔI 30/09/05 PM23111

22 22302141 LÂM TIẾN KIỆT 31/07/05 PM23111

23 22300236 TRẦN BÁ LỢI 26/09/05 PM23111

24 22301082 ĐẶNG VĂN NGHĨA 01/08/05 PM23111

25 22300046 LÂM QUỐC NHÂN 20/09/02 PM23111

26 22302429 TRẦN ĐÌNH PHÚC 21/04/05 PM23111

27 22301390 TRẦN NGÔ MINH PHÚC 27/02/05 PM23111

28 22300363 HUỲNH NGỌC QUANG 31/07/05 PM23111

29 22301501 PHẠM NGỌC ANH QUỐC 07/02/05 PM23111

30 22014726 LÂM BỘI SANH 12/03/02 QL20111

31 22300242 VÕ HOÀNG SƠN 01/09/05 PM23111

32 22301165 HUỲNH HỮU TÂM 07/09/05 PM23111

33 22301177 NGUYỄN CHÍ THIỆN 17/04/05 PM23111

34 22300200 DƯƠNG MINH THIÊN 12/10/05 PM23111

35 22300215 PHẠM ĐỨC THỊNH 16/09/05 PM23111 Cấm thi

36 22301490 HUỲNH TRUNG TÍNH 28/04/05 PM23111

37 22301145 TRẦN QUANG VINH 09/03/05 PM23111

38 22300942 NGUYỄN HUỲNH ANH VỦ 19/04/05 PM23111

39 22303698 NGUYỄN QUANG HOÀNG VŨ 19/07/05 PM23111

40 22301921 TRẦN NGUYỄN GIA VỸ 01/01/05 PM23111



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 2/2

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  Cơ sở lập trình (SW104DV01) - Số tín chỉ: 6.00
Lớp môn học:  2400   
Giảng viên:  Nguyễn Thị Thu Dự
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  10g00  Phòng thi:  Phòng 017 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22301553 PHẠM QUỐC AN 19/08/05 QL23111

2 22300692 NGHIÊM THỊ NGỌC ÁNH 09/02/04 QL23111 Cấm thi

3 22301673 VÕ MINH ĐẠM 09/08/05 QL23111

4 22302082 KIM THÀNH ĐẠT 27/06/05 QL23111

5 22303841 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 27/05/05 QL23111

6 22302958 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT 19/07/05 QL23111

7 22300980 TRẦN GIA ĐẠT 04/06/05 QL23111

8 22302209 TRẦN THÁI ĐÔNG 17/04/05 QL23111 Cấm thi

9 22300374 ĐỖ TRÍ ĐỨC 13/05/05 QL23111 Cấm thi

10 22301036 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 10/11/04 QL23111

11 22300082 TRẦN MINH KHOA 20/11/02 QL23111

12 22107346 NGUYỄN MAI LINH 25/04/03 QL21111

13 22301236 PHẠM MINH QUANG 22/04/05 QL23111

14 22302424 PHẠM CAO MINH QUÂN 14/10/05 QL23111

15 22206086 TRẦN MINH QUÂN 15/08/04 QL22111

16 22301525 TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN 03/01/05 QL23111

17 22303795 NGUYỄN PHÚ QUÍ 23/08/05 QL23111

18 22303297 ĐỖ NGUYỄN PHI SƠN 06/11/05 QL23111

19 22300693 NGUYỄN QUANG SƠN 29/01/04 QL23111

20 22301620 ĐÀO VIỆT SỸ 06/05/05 QL23111

21 22300779 LÊ NGUYỄN CÔNG TÀI 06/03/03 QL23111

22 22300708 NGUYỄN THÀNH TÀI 14/01/05 QL23111

23 22301349 TRẦN THÀNH TÀI 24/05/05 QL23111

24 22301810 PHẠM ĐIỀN TÂN 22/12/05 QL23111

25 22301270 HÀ HIỆP THANH 21/06/05 QL23111

26 22301452 LƯU VĨNH THÀNH 20/09/05 QL23111

27 22303079 NGUYỄN TẤN THÀNH 04/09/04 QL23111

28 22301451 TRẦN PHAN THẠCH 22/02/05 QL23111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  Cơ sở lập trình (SW104DV01) - Số tín chỉ: 6.00
Lớp môn học:  2400   
Giảng viên:  Nguyễn Thị Thu Dự
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  10g00  Phòng thi:  Phòng 018 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22301412 NGUYỄN TOÀN THẮNG 04/03/05 QL23111

2 22303985 PHAN QUỐC THẮNG 30/08/05 QL23111

3 22301542 TRẦN NHẬT THẮNG 09/01/05 QL23111

4 22302756 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 17/01/04 QL23111

5 22301751 NGUYỄN HỮU THIỆN 18/10/05 QL23111

6 22302162 TRẦN LÊ DUY THIỆN 25/08/00 QL23111 Cấm thi

7 22301002 DOÃN BÃO THIÊN 15/06/05 QL23111

8 22303685 BÙI ĐỨC ĐẠT THỊNH 16/01/05 QL23111

9 22302167 HUỲNH PHƯỚC THỊNH 16/11/05 QL23111 Cấm thi

10 22301173 LÊ HOÀNG GIA THỊNH 10/04/05 QL23111

11 22302423 ĐINH NGUYỄN MINH THÔNG 25/12/05 QL23111

12 22301454 NGUYỄN MINH THÔNG 27/05/05 QL23111

13 22300790 VOÒNG THÀNH THU 09/03/05 QL23111

14 22301728 ĐỖ MINH THUẬN 09/01/05 QL23111

15 22301346 LÊ NGÔ HOÀNG THUYÊN 19/12/05 QL23111

16 22301084 CAO HOÀNG MINH THƯ 20/09/05 QL23111 Cấm thi

17 22304007 NGUYỄN  TIẾN 23/06/05 QL23111

18 22301796 NGUYỄN MINH TIẾN 08/02/05 QL23111

19 22301721 TRỊNH SỸ TIẾN 04/12/05 QL23111

20 22300931 HỒNG LÂM TINH 30/06/04 QL23111 Cấm thi

21 22303322 NGUYỄN NGỌC YẾN TRANG 29/09/05 QL23111

22 22301902 TRẦN MINH TRIẾT 05/07/05 QL23111

23 22301676 LÊ HOÀNG TRIỀU 09/08/05 QL23111

24 22303467 HỒ MINH TRÍ 30/08/05 QL23111

25 22301221 TĂNG QUỐC TRÍ 20/03/05 QL23111 Cấm thi

26 22302544 LÊ HOÀNG TRỌNG 02/11/05 QL23111

27 22301963 VŨ ĐỨC TRỌNG 08/07/05 QL23111

28 22302312 LÊ THÀNH TRUNG 18/01/05 QL23111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  Cơ sở lập trình (SW104DV01) - Số tín chỉ: 6.00
Lớp môn học:  2400   
Giảng viên:  Nguyễn Thị Thu Dự
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  10g00  Phòng thi:  Phòng 019 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22303642 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 17/11/05 QL23111

2 22303851 VŨ HUỲNH ANH TUẤN 23/04/05 QL23111

3 22301365 TRẦN THÔNG TUỆ 11/01/05 QL23111 Cấm thi

4 22301804 LÊ NGUYỄN MINH TÚ 06/07/05 QL23111

5 22302086 NGUYỄN ANH TÚ 22/06/05 QL23111

6 22301293 NGUYỄN DUY ANH TÚ 04/08/05 QL23111

7 22301237 TRẦN NGUYỄN TRUNG VĨ 13/12/05 QL23111

8 22301521 TRẦN TRÍ VĨ 10/03/05 QL23111

9 22301455 TRẦN ANH VŨ 09/07/05 QL23111

10 22300470 BÙI DUY VỸ 05/05/04 QL23111 Cấm thi

11 22301577 LÂM THÀNH VỸ 26/03/05 QL23111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  Cơ sở lập trình (SW104DV01) - Số tín chỉ: 6.00
Lớp môn học:  2500   
Giảng viên:  Đặng Thanh Linh Phú
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  10g00  Phòng thi:  Phòng 020 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22303837 LÊ TÚ ANH 19/11/04 QL23111

2 22303047 NGÔ VÂN ANH 12/03/05 QL23111

3 22303686 TRỊNH ĐẶNG HỒNG ANH 30/08/05 QL23111

4 22300433 ĐOÀN HUỲNH GIA BẢO 05/08/04 QL23111

5 22301946 HOÀNG GIA BẢO 18/03/05 QL23111

6 22300760 NGUYỄN TRẦN XUÂN BẢO 18/02/05 QL23111

7 22300910 TRẦN NGUYỄN DUY BẢO 20/02/05 QL23111

8 22303088 KAO HSU CHAN 26/12/05 QL23111

9 22302379 PHẠM TẤN CHÁNH 07/11/05 QL23111

10 22302421 NGUYỄN PHÚC MINH CHÂU 28/10/03 QL23111

11 22303419 TRẦN PHỤNG CHÂU 03/05/05 QL23111

12 22301649 NGUYỄN ANH CHIẾN 19/12/05 QL23111

13 22301461 NGÔ CHÍ CƯỜNG 08/02/05 QL23111

14 22301136 ĐẶNG HUY DANH 19/08/05 QL23111

15 22301445 TRƯƠNG CÔNG DANH 06/12/05 QL23111

16 22301739 TRẦN DŨ DUY 09/06/05 QL23111

17 22301711 TRẦN KHÁNH DUY 05/03/05 QL23111

18 22303767 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 04/04/05 QL23111

19 22303093 NGUYỄN TRẦN QUANG DŨNG 28/11/04 PM23111

20 22301677 TRƯƠNG PHẠM TRIỀU DƯỢC 09/01/05 QL23111

21 22301392 ĐOÀN ĐẠI QUỐC GIA 07/02/05 QL23111

22 22304109 TRẦN QUANG GIÁP 06/01/04 QL23111

23 22303127 PHAN TRẦN NHỰT HÀO 24/09/05 QL23111 Cấm thi

24 22301746 TRẦN VŨ GIA HÂN 06/01/05 QL23111

25 22301879 LÊ PHƯƠNG ĐỨC HẬU 16/10/05 QL23111

26 22301917 NGUYỄN VŨ TRÍ HIẾU 20/10/05 QL23111

27 22301558 LÊ PHAN QUỐC HOÀNG 26/02/05 QL23111

28 22301953 TRẦN HUY HOÀNG 15/09/05 QL23111

29 22300886 ĐÀO ĐÌNH HÒA 16/04/04 QL23111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  Cơ sở lập trình (SW104DV01) - Số tín chỉ: 6.00
Lớp môn học:  2500   
Giảng viên:  Đặng Thanh Linh Phú
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  10g00  Phòng thi:  Phòng 021 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22302408 DU MINH HUY 05/11/04 QL23111

2 22302432 LÊ TRỌNG HUY 23/02/05 QL23111

3 22300454 NGUYỄN DƯƠNG ANH HUY 02/05/05 QL23111

4 22300954 PHẠM GIA HUY 15/05/04 QL23111

5 22301939 TRẦN GIA HUY 13/04/05 QL23111

6 22302422 VŨ  BẢO HUY 29/03/04 QL23111

7 22303395 NGUYỄN PHẠM MINH HÙNG 27/10/05 QL23111

8 22303180 LƯƠNG PHÚC HƯNG 26/01/05 QL23111

9 22301307 NGUYỄN TIẾN HƯNG 19/09/05 QL23111

10 22301111 TRỊNH MINH KHA 08/03/04 QL23111

11 22301376 HỒ VŨ HOÀNG KHANG 01/08/05 QL23111

12 22302283 VŨ HOÀNG MINH KHANG 25/11/05 QL23111

13 22304034 ĐOÀN QUỐC KHÁNH 04/09/04 QL23111

14 22300397 VI MINH KHÁNH 16/09/05 QL23111

15 22301970 LÊ HOÀNG MINH KHIÊM 29/12/03 QL23111

16 22302644 LÊ TUẤN KHOA 14/09/05 QL23111

17 22303067 NGUYỄN MINH KHOA 29/07/05 QL23111

18 22301535 LÊ NGUYỄN ANH KHÔI 17/02/05 QL23111

19 22303496 LÊ TRẦN ĐÌNH KHÔI 15/05/05 QL23111

20 22303059 NGUYỄN TUẤN KIỆT 30/09/05 QL23111

21 22303069 LƯU VĨNH KIỆT 01/11/05 QL23111

22 22303848 NGUYỄN TRUNG KIÊN 15/04/05 QL23111

23 22301690 PHẠM TRUNG KIÊN 12/04/04 QL23111

24 22301534 CHOU VĨNH KỲ 15/01/05 QL23111

25 22304143 TẠ NGỌC LÂN 07/12/05 QL23111

26 22302439 HUỲNH HOÀNG LONG 23/08/05 QL23111 Cấm thi

27 22301555 THÁI MINH LONG 08/05/05 QL23111

28 22300713 TRẦN NGỌC LONG 09/03/05 QL23111

29 22303092 MAI HOÀNG TUẤN 20/01/03 PM23111

30 22301098 ĐẶNG QUỐC VIỆT 04/03/03 PM23111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  Cơ sở lập trình (SW104DV01) - Số tín chỉ: 6.00
Lớp môn học:  2600   
Giảng viên:  Dương Tố Hương
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  10g00  Phòng thi:  Phòng 016 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22301242 PHAN NGỌC LÂM 07/06/05 QL23111

2 22302073 MÃ HOÀNG LÂN 23/11/05 QL23111

3 22301929 PHẠM TIẾN LẬP 20/07/05 QL23111

4 22303840 ĐINH HỮU LỘC 30/09/05 QL23111

5 22300085 NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG LỘC 23/12/04 QL23111

6 22303810 NGUYỄN TẤN LỘC 22/12/04 QL23111

7 22301482 VÕ TOÀN LỘC 08/03/05 QL23111

8 22303116 TĂNG HOÀNG LỰC 01/12/05 QL23111

9 22300707 ĐẶNG TRẦN NGỌC MAI 07/07/05 QL23111 Cấm thi

10 22302519 LÂM QUANG MINH 02/11/05 QL23111

11 22300767 NGÔ ĐỨC MINH 24/06/03 QL23111

12 22301493 TRẦN HOÀNG MINH 20/08/04 QL23111

13 22303733 TRẦN HOÀNG MINH 12/04/05 QL23111

14 22301466 CHUNG ĐẠI NGHĨA 05/08/05 QL23111

15 22302520 HOÀNG TRUNG NGHĨA 08/05/05 QL23111

16 22300643 LÝ VĨNH NGHĨA 10/08/02 QL23111

17 22303711 HÀ ĐĂNG NGỌC 16/06/05 QL23111

18 22301756 HỒ NGUYỄN GIA NGUYÊN 09/04/05 QL23111

19 22302406 NGUYỄN LÝ KHÔI NGUYÊN 28/11/05 QL23111

20 22300407 NGUYỄN QUỐC NGUYÊN 19/09/01 QL23111 Cấm thi

21 22300862 PHẠM HÀ NGUYÊN 17/11/05 QL23111

22 22301569 LÊ HIẾU NHÂN 27/09/05 QL23111

23 22303879 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG MINH NHẬT 19/09/05 QL23111

24 22302267 TRẦM BẢO NHI 03/04/05 QL23111

25 22304035 TRẦN VĂN NHỨT 09/01/05 QL23111

26 22300437 PHẠM THỊ KIM OANH 05/10/99 QL23111

27 22301234 NGUYỄN NGỌC PHÁT 29/09/05 QL23111

28 22301247 PHÙ CHÍ PHÁT 25/03/05 QL23111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  Cơ sở lập trình (SW104DV01) - Số tín chỉ: 6.00
Lớp môn học:  2600   
Giảng viên:  Dương Tố Hương
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  10g00  Phòng thi:  Phòng 019 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22301429 VĨNH NGỌC BẢO PHÁT 17/08/04 QL23111

2 22301640 VÕ TRẦN TIẾN PHÁT 25/09/05 QL23111

3 22301101 TRẦN HOÀI PHONG 07/08/05 QL23111

4 22302293 HÀ VĂN TRƯỜNG PHÚ 19/09/05 QL23111

5 22300438 NGUYỄN ĐĂNG GIA PHÚ 13/03/05 QL23111

6 22301624 LẠI HOÀNG PHÚC 29/08/05 QL23111

7 22301693 LÊ HỒNG PHÚC 10/11/05 QL23111

8 22302259 NHÂM HOÀNG PHÚC 27/06/05 QL23111 Cấm thi

9 22302394 TỪ HOÀNG GIA PHÚC 06/04/05 QL23111

10 22301551 DƯƠNG ĐỨC PHƯỚC 17/07/05 QL23111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  English Listening and Speaking 1 (ANH101DE03) - Số tín chỉ: 3.00
Lớp môn học:  2300   
Giảng viên:  John Basihan Bayarong
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  13g30  Phòng thi:  Phòng 017 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22302155 TRẦN NGỌC NGUYỆT AN 07/03/05 TA231

2 22303820 VÀNG NGỌC PHÚC AN 19/09/05 TA231

3 22303620 MAI HỒNG ÂN 28/02/05 TA231

4 22300933 PHAN GIA ÂN 11/08/05 TA231

5 22300581 ĐÀO MINH ĐỨC 17/11/91 TA231 Cấm thi

6 22206850 NGUYỄN MINH ĐỨC 12/09/04 QL22111

7 2190102 TRẦN VĂN KHOA 25/03/99 BP19111

8 2190356 PHẠM TRUNG NGHĨA 24/07/00 TE19111

9 22303831 LÊ HỒNG NGỌC 14/04/05 TA231

10 22302549 TRỊNH MINH TÂM 15/09/05 TA231

11 22303605 NGUYỄN HUỲNH THU TRANG 27/06/05 TA231

12 22303114 TRỊNH PHƯƠNG TRANG 17/06/05 TA231

13 22302564 NGUYỄN LÊ QUỲNH TRÂM 16/04/05 TA231

14 22300472 TRƯƠNG BẢO ĐOAN TRINH 04/07/05 TA231

15 22301853 TRẦN NGỌC THANH TRÚC 30/06/05 TA231

16 22303916 CAO THANH TUẤN 24/10/05 TA231

17 22301279 NGUYỄN DƯỢC MINH TUỆ 24/07/05 TA231

18 22012260 CHÂU THANH TUYỀN 06/07/02 TM20111 Cấm thi

19 22303334 PHAN HOÀNG CÁT TƯỜNG 23/12/05 TA231

20 22303670 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG UYÊN 23/05/05 TA231

21 22303578 VÕ THỊ ÁI VÂN 12/04/05 TA231

22 22302571 LÊ NGUYỄN BẢO VIỆT 20/03/05 TA231

23 22301103 ĐỖ LONG VŨ 26/03/05 TA231 Cấm thi

24 22301361 NGHIÊM HUY VŨ 19/05/05 TA231 Cấm thi

25 22301507 CHU THỤC VY 02/03/05 TA231

26 22303821 DƯƠNG TƯỜNG VY 26/07/05 TA231

27 22301565 ĐẶNG NGUYỄN KHÁNH VY 01/01/05 TA231

28 22303033 ĐỖ MINH VY 14/05/05 TA231

29 2191361 TRẦN THỊ YẾN VY 17/03/01 TE19112

30 22300812 VŨ HÀ BẢO VY 14/04/05 TA231

31 22303758 HUỲNH THỊ MINH XUÂN 16/11/05 TA231

32 22301582 NGUYỄN KIỀU HẢI YẾN 13/06/05 TA231

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  English Listening and Speaking 1 (ANH101DE03) - Số tín chỉ: 3.00
Lớp môn học:  2400   
Giảng viên:  Trà Thanh Tuấn
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  13g30  Phòng thi:  Phòng 004 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 2191149 HOÀNG NGỌC ANH 10/10/01 TM19112

2 22300126 LÊ HOÀNG MINH ANH 29/03/05 TA231

3 22300701 NGUYỄN VIỆT ANH 01/02/02 TA231

4 2195264 PHẠM NGỌC MINH ANH 14/02/01 TM19111

5 2196138 PHẠM QUỲNH GIAO 01/11/01 BP19111

6 22300941 CHU GIA HUY 29/08/03 TA231

7 22303026 HUỲNH  NGÂN 15/08/05 TA231

8 2197264 NGUYỄN Y NGUYÊN 06/02/01 TM19111

9 22301104 HOÀNG TRẦN MINH NHẬT 03/10/05 TA231

10 22300753 LÊ UYÊN NHI 07/09/05 TA231

11 22303777 TRẦN YẾN NHI 30/01/05 TA231

12 22303722 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 07/03/05 TA231

13 22303965 NGUYỄN THỊ NHƯỜNG 17/09/95 TA231

14 22303076 HUỲNH TUẤN PHÁT 16/09/05 TA231

15 22300798 PHAN NGUYỄN HOÀNG PHONG 14/09/05 TA231

16 22303484 LÊ HỒNG QUÂN 06/03/05 TA231

17 22302414 BÙI MẠNH QUÝ 14/02/05 TA231

18 22303789 LÊ NGỌC PHƯƠNG QUYÊN 20/01/05 TA231

19 22301513 PHẠM THỊ THU QUYÊN 17/07/05 TA231

20 22301536 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 13/05/05 TA231

21 22300478 NGUYỄN TRANG THANH 04/10/05 TA231

22 22300205 ĐÀO NHƯ THẢO 19/07/05 TA231

23 22206106 NGUYỄN PHÚ THỊNH 28/12/04 TM22111

24 22300209 NGUYỄN TRẦN TRÍ THUẬN 10/12/04 TA231

25 22300594 TRƯƠNG VĨNH THỤY 09/12/04 TA231

26 22301099 NGUYỄN ANH THƯ 27/07/05 TA231

27 22301654 TRẦN ANH THƯ 11/12/05 TA231

28 22300539 TRẦN NGỌC ANH THƯ 24/06/05 TA231

29 22301256 VŨ MINH THƯ 11/07/05 TA231

30 22300654 LƯU ANH THY 19/07/05 TA231

31 22302357 NGUYỄN VĨNH HOÀNG THY 20/04/05 TA231

32 22301892 BÙI NGỌC THỦY TIÊN 28/02/04 TA231

33 2185743 VƯƠNG THÚY VY 12/12/00 TM1811

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  English Listening and Speaking 1 (ANH101DE03) - Số tín chỉ: 3.00
Lớp môn học:  2500   
Giảng viên:  John Basihan Bayarong
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  13g30  Phòng thi:  Phòng 018 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22300998 ĐỖ HỒNG NHẬT ANH 21/12/05 TA231

2 22303948 ĐẶNG HỒNG HÂN 20/09/05 TA231

3 2191247 PHAN LÊ TRUNG HIẾU 31/07/01 BP19111

4 22301250 LÊ DUY HÙNG 12/08/98 TA231

5 22300914 PHẠM HOÀNG GIA KHANG 27/07/05 TA231 Cấm thi

6 22304142 LÊ QUỐC KHÁNH 25/06/05 TA231

7 22301653 NGUYỄN NHƯ NGỌC KHÁNH 02/09/05 TA231

8 22301033 PHẠM THỊ VÂN KHÁNH 18/08/03 TA231

9 22304044 VÕ LÝ HOÀNG KHẢI 18/01/03 TA231

10 22300447 NGUYỄN NHẬT KHOA 10/02/98 TA231 Cấm thi

11 22302356 VÕ MINH KHÔI 23/04/03 TA231

12 22303049 TRẦN CAO VÂN KỲ 14/01/05 TA231

13 22302551 LÊ NGUYỄN THẢO LAN 16/10/05 TA231

14 22302328 TRẦN NGỌC LAN 01/09/03 TA231

15 22301193 ĐÀO KHÁNH LINH 17/04/02 TA231

16 22300257 NGUYỄN MINH LONG 17/09/03 TA231 Cấm thi

17 22301742 VÕ TÀI LỘC 03/12/05 TA231

18 22304073 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 01/12/02 TA231

19 22301621 TRƯƠNG PHẠM THẢO MINH 11/11/04 TA231 Cấm thi

20 22301330 NGUYỄN HOÀN MỸ 16/10/05 TA231 Cấm thi

21 22302548 LƯU UYỂN NGHI 31/08/05 TA231

22 22300099 TRƯƠNG MINH NGHĨA 15/05/02 TA231 Cấm thi

23 22303808 LÊ PHAN KHÁNH NGỌC 09/11/05 TA231

24 22300902 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 15/10/05 TA231

25 22301156 TRƯƠNG BÍCH NGỌC 28/09/97 TA231

26 22303990 MÔK K NGUYỆT 27/10/96 TA231

27 2193859 PHẠM KIM NHUNG 12/10/01 TE19112

28 2191338 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 26/03/01 TM19112

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 10/01/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1A – Năm học 2023-2024

Môn học:  English Listening and Speaking 1 (ANH101DE03) - Số tín chỉ: 3.00
Lớp môn học:  2600   
Giảng viên:  Trần Quang Hải
Ngày thi:  25/01/2024
Giờ thi:  13g30  Phòng thi:  Phòng 016 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22303742 ĐỖ VŨ VÂN ANH 26/06/05 TA231

2 22303694 NGUYỄN CHÂU ANH 07/04/05 TA231

3 22302206 PHAN NGỌC PHƯƠNG ANH 07/04/05 TA231

4 22303101 PHẠM KIM TÚ ANH 05/01/05 TA231

5 22302527 VÕ NGỌC QUỲNH ANH 07/05/05 TA231

6 22303087 TRẦN TIẾN BẢO 04/04/05 TA231

7 22303565 NGUYỄN LAM BIỂN 06/04/05 TA231

8 22300567 NGUYỄN VƯƠNG GIA CÁT 09/12/05 TA231

9 22303723 HUỲNH HỒNG CHÂU 24/02/05 TA231

10 22302244 LÊ KIM HỒNG CHÂU 28/11/03 TA231

11 22303039 TRẦN NGỌC BẢO CHÂU 04/05/05 TA231

12 22300765 TRẦN MINH CHIẾN 24/04/05 TA231

13 22301141 LÊ NGUYỄN BẢO DUY 28/11/05 TA231

14 22301547 HỒ KỲ DUYÊN 15/02/05 TA231

15 2180677 NGUYỄN KỲ DUYÊN 18/02/00 TM1811

16 22301633 NGUYỄN NGỌC DƯ 16/09/05 TA231

17 22302211 PHẠM THỊ HỒNG GẤM 06/06/05 TA231

18 22300719 TUOT  HARDY 17/06/05 TA231

19 22301187 BÙI THỤY NGỌC HÂN 10/08/05 TA231

20 22303873 PHÙNG LÊ NGỌC HÂN 19/11/05 TA231

21 22301631 PHẠM NGUYỄN KIM HIỀN 12/05/05 TA231

22 22303522 PHAN NGỌC KIM HOÀNG 07/03/05 TA231

23 22300994 LÊ THỊ THU HÒA 11/03/03 TA231

24 22300826 NGUYỄN VÕ NHẬT HUY 09/10/05 TA231

25 22300052 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 04/08/04 TA231

26 22301348 LÊ VĨNH AN KHANG 08/12/05 TA231

27 22300103 LÊ NGUYỄN TRÚC LOAN 02/01/02 TA231

28 2183848 BÙI LÊ THANH NGÂN 23/03/00 TM1811

29 22300207 NGUYỄN HỒNG KIM NGỌC 05/05/04 TA231

30 22115168 TRẦN THANH THẢO 05/07/00 TM21111 Cấm thi

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)


